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PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết xây dựng Đề án
1.1.Cơ sở lý luận
Trong những năm qua, bên cạnh những cải cách về kinh tế thì CCHC luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là nội dung quan trọng mang tính đột phá nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp. Nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ HCC, coi đó là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình cải cách nền hành chính. 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp:“Chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ HCC mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm”. 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

Điều 16. Cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC
Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC thông qua các cách thức theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC:

1. Trực tiếp tại BPMC;

“2. Thông qua dịch vụ BCCI theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;”
3. Trực tuyến tại Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh.

Điều 18. Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết như sau:

1. Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử được tiếp nhận trực tuyến của tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua kết nối giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

2. Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày. 

3. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền khác, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử cho BPMC của cơ quan có thẩm quyền đó trong ngày làm việc hoặc đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày để xử lý theo quy định.

“Việc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều này được thực hiện thông qua dịch vụ BCCI hoặc các loại hình dịch vụ khác bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu”.

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
1. Bổ sung khoản 8 Điều 3 như sau:
“8. Thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính là việc cá nhân, tổ chức có thể được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả hoặc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nơi cư trú, đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức.”.
3. Sửa đổi điểm a khoản 1 và bổ sung khoản 7, khoản 8 Điều 7 như sau:
b) Bổ sung khoản 7, khoản 8 Điều 7 như sau:
“7. Căn cứ tình hình thực tế và năng lực của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (đối với trường hợp cơ quan này thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này), UBND cấp tỉnh quyết định việc thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định pháp luật về đấu thầu.”.
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI quy định cụ thể việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Đây là bước tiến mới trong CCHC, nhằm góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Điểm c, Khoản 4, Mục III: “Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI…”.
Đối với tỉnh Hà Nam, việc gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện CCHC, đặc biệt là cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông là giải pháp tốt để đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, cá nhân; đơn giản hóa TTHC nhằm giải quyết TTHC một cách nhanh chóng, bảo đảm đúng pháp luật và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC. Năm 2017, với Quyết định thành lập Trung tâm HCC tỉnh Hà Nam (năm 2018 đổi tên thành Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Hà Nam), Trung tâm HCC cấp huyện (năm 2019 đổi tên thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện) được coi là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân. 

Thực tế từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã xây dựng được lòng tin và sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC, đồng thời góp phần đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. 
Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Phải huy động một số lượng công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị ra BPMC; hiệu quả sử dụng công chức, viên chức tại BPMC chưa cao vì thực tế, không phải lĩnh vực nào cũng thường xuyên phát sinh yêu cầu giải quyết TTHC, gây lãng phí biên chế và nguồn nhân lực.

1.2.Cơ sở thực tiễn

Hiện nay, rất nhiều ngành, lĩnh vực đã thực hiện xã hội hóa việc cung ứng các DVC. Thực tế triển khai đã và đang phát huy được tiềm năng trong xã hội trong việc cung ứng các DVC có số lượng, chất lượng tốt hơn cho người dân, góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách Nhà nước. Việc cung ứng các DVC cũng đã được thực hiện qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ BCCI đối với các lĩnh vực: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; chi trả người có công, bảo trợ xã hội; thu BHXH, bảo hiểm y tế tự nguyện; thu thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán; thu tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông; điều tra thống kê, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế…

Đặc biệt, đối với các tỉnh có áp lực về biên chế cũng đã triển khai thực hiện thí điểm bố trí nhân viên của doanh nghiệp BCCI hỗ trợ công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại BPMC, bước đầu đã hỗ trợ được các cơ quan hành chính giải quyết được áp lực về biên chế, tinh giản biên chế, được người dân ủng hộ, đánh giá cao về cách thức, thái độ phục vụ nhân dân của nhân viên doanh nghiệp BCCI cụ thể:

(1) Tỉnh Lâm Đồng: Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ HCC cho doanh nghiệp BCCI thực hiện theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã, cụ thể:

- Trung tâm Phục vụ HCC và Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh: Bố trí 01 vị trí cho doanh nghiệp BCCI trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo địa chỉ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp (khi có yêu cầu); chuyển giao nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Ngoại vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải cho doanh nghiệp BCCI.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thực hiện việc chuyển giao cho doanh nghiệp BCCI, nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC các lĩnh vực: Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; tiếp nhận, luân chuyển các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện liên thông tới cấp tỉnh.

Qua thời gian triển khai thí điểm đã tạo được sự đồng thuận của chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành của tỉnh để triển khai thực hiện Đề án và được người dân ủng hộ đánh giá cao. Nhân viên Bưu điện đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thành thạo trên 88% tổng số TTHC của các đơn vị được chọn thí điểm; đối với 10 lĩnh vực cấp tỉnh, đã có trên 720 hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm của Bưu điện, có trên 4.300 hồ sơ do nhân viên bưu điện tiếp nhận trực tiếp và chuyển phát an toàn 100% hồ sơ đến người dân, tổ chức đúng thời gian quy định, không để xảy ra sai sót. 

(2) Tỉnh Quảng Nam: Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ HCC qua dịch vụ BCCI thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam, doanh nghiệp BCCI đã ký hợp đồng với 10 sở và thực hiện chuyển giao 1.158 hồ sơ TTHC, đạt tỷ lệ 89% tổng số TTHC tiếp nhận tại trung tâm; trong năm 2021 đã bố trí 7 nhân viên của doanh nghiệp BCCI thay thế cho 19 công chức, viên chức; trong 7 tháng đầu năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, đã thực hiện việc tiếp nhận hơn 14.138 hồ sơ, chuyển trả 16.072 kết quả giải quyết TTHC; tại cấp huyện và cấp xã đã có 5 địa phương thực hiện Đề án, nhân viên doanh nghiệp BCCI đã tiếp nhận và trả kết quả của 162.830 hồ sơ giải quyết TTHC.

(3) Tỉnh Quảng Ngãi: Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc chuyển giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Nội vụ; Ngoại vụ; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh. Theo đó, giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI xây dựng phương án, lộ trình cụ thể thực hiện công việc được giao và tổ chức thực hiện đúng các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được chuyển giao từ các sở: Nội vụ; Ngoại vụ; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Với các chủ trương, chính sách và thực tiễn nêu trên là cơ sở quan trọng để xây dựng Đề án “Thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thay công chức, viên chức của một số Sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Hà Nam” nhằm khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư và góp phần CCHC, tinh giản biên chế, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. 
2. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án
Văn bản Trung ương

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020 định hướng đến năm 2025;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;
- Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ BCCI, dịch vụ bưu chính quốc tế;

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; Thông tư 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dụng và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI;

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

 - Quyết định số 953/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC" năm 2022;
- Công văn số 1786/BTTTT-BC ngày 12/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo Quyết định số 468/QĐ-TTg;
- Công văn số 1800/BTTTT-BC ngày 13/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả đối với việc doanh nghiệp BCCI đảm nhận một số công việc theo Quyết định số 468/QĐ-TTg.
Văn bản địa phương

- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng DVC và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án mở điểm hỗ trợ sử dụng DVC trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI;

- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh;
- Công văn số 1185/VPUB-KGVX ngày 13/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021; 
- Công văn số 1860/UBND-KGVX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Đề án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.
PHẦN II
HIỆN TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH CUNG ỨNG DVC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
1.Hiện trạng và tình hình cung ứng DVC tại BPMC
1.1.Hiện trạng BPMC trên địa bàn tỉnh 
1.1.1.Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh
Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.
Số lượng TTHC:

- Về danh mục TTHC: Tổng số TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh là 1.523/1.548 thủ tục trên 100 lĩnh vực. 

25 thủ tục không thực hiện tại Trung tâm mà thực hiện tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, gồm: các TTHC lĩnh vực Đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải; TTHC lĩnh vực Kiểm dịch động vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; TTHC lĩnh vực Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; TTHC lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế. Vì đây hầu hết là các thủ tục có tính đặc thù, đòi hỏi việc tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả trực tiếp ngay tại thời điểm, địa điểm kiểm tra thực địa và phải có những điều kiện, trang thiết bị chuyên dụng để thực hiện…

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết năm 2021 là 29.936 hồ sơ, trong đó có 29.337 hồ sơ được giải quyết sớm, chiếm tỷ lệ 98%.
Bố trí nhân sự:
Tổ chức bộ máy của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh gồm 03 bộ phận: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; Bộ phận Giám sát, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. 

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp: 06 công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh (01 Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm, 01 Phó Giám đốc Trung tâm và 04 cán bộ chuyên trách). 
- Bố trí 18 công chức, viên chức từ các Sở, ban, ngành đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm, trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, giám sát và giải quyết khiếu nại, trong đó: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 16 công chức, viên chức (mỗi Sở, ban, ngành bố trí 01 người của đơn vị ra làm việc tại Trung tâm); Bộ phận giám sát và giải quyết khiếu nại: 02 công chức (Thanh tra tỉnh: 01 người, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 01 người).
- Công chức, viên chức các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương cử làm việc tại Trung tâm là 02 người gồm: Công an tỉnh: 01 người; BHXH tỉnh: 01 người.

Ngoài ra Trung tâm có phương án bố trí dự phòng ít nhất 01 công chức/viên chức không chuyên trách của các Sở, ban, ngành để kịp thời thay thế công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm trong các trường hợp người đó nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
Vị trí trụ sở:
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh có địa chỉ tại số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đây là vị trí trung tâm thành phố Phủ Lý, thuận lợi trong việc tiếp nhận, trả kết quả, chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Diện tích của Trung tâm: 530m2
Bố trí trang thiết bị:
Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh có hệ thống máy tính kết nối mạng internet, máy in, máy scan, máy đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, máy photocopy, màn hình hiển thị, hệ thống camera giám sát, hệ thống thông tin SMS, Kios tra cứu thông tin…; các hệ thống phần mềm như: Phần mềm Một cửa, phần mềm lấy số thứ tự; phần cứng của hạ tầng CNTT và các thiết bị chuyên dùng, có đủ điều kiện để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua đường BCCI và thực hiện dịch công trực tuyến ở mức độ 3 và 4… 

- Số lượng bàn, quầy giao dịch: 44

- Trang thiết bị khác:

+ Máy tính: 31 bộ

+ Máy in: 16 chiếc

+ Máy Scan: 08 chiếc

+ Máy photo: 01 chiếc

1.1.2.Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện là tổ chức trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của chủ tịch UBND cấp huyện và quản lý tổ chức, nhân sự hành chính của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện gồm 02 biên chế làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (trong đó 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện chuyên trách; 01 người bảo đảm các điều kiện hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả). Nhân sự thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện do các cơ quan chuyên môn cấp huyện bố trí.

Về cơ sở vật chất: UBND cấp huyện đã bố trí trụ sở làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tại các vị trí thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Trang thiết bị, phương tiện làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện được quan tâm đầu tư, phần nào đáp ứng được yêu cầu, như: Hệ thống máy tính kết nối mạng internet, máy in, máy scan, máy photo, hệ thống camera giám sát....

Về danh mục TTHC: Tổng số TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện là 296/348 thủ tục (52 thủ tục thuộc lĩnh vực công an, quân sự, thi hành án được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, đơn vị đó).
1.1.3.Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã do chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, phụ trách. Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã là công chức thuộc các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật Công chức do Chủ tịch UBND cấp xã phân công.

Trụ sở của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã được đặt tại tầng 1 trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch và được đầu tư trang thiết bị máy móc đáp ứng được nhiệm vụ được giao. 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã là đầu mối thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Số lượng công chức là 552 người/109 xã, phường, thị trấn.

Về danh mục TTHC: Tổng số TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã là 179/179 thủ tục.
1.1.4. Đánh giá chung hoạt động của BPMC
Sau một thời gian đi vào hoạt động Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã đã khẳng định hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước, tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, cá nhân, làm tăng hiệu quả làm việc trong quá trình hoạt động, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, cá nhân. Các hoạt động, quy trình giải quyết hồ sơ được trực tiếp theo dõi là điều kiện thuận lợi để phát huy quyền dân chủ của người dân; tạo hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện khi công dân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính với các cơ quan Nhà nước.

Tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhằm bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (về chi phí, thời gian và sự hài lòng). Tạo chuyển biến tốt trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư bình đẳng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tăng cường cơ chế giám sát và tự giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường sự giám sát, đóng góp ý kiến của nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm của công chức, viên chức về kỹ năng, nhiệm vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nhằm bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, khắc phục những hạn chế, tồn tại, hoàn thiện các quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa, cơ chế Một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan Nhà nước trong giải quyết TTHC;thực hiện theo phương châm “Thân thiện - Tận tình - Đúng hẹn - Hiệu quả”, năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh: Số lượng hồ sơ tiếp nhận là 29.936 hồ sơ, trả kết quả là 29.884 hồ sơ; tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã: Số lượng hồ sơ tiếp nhận là 190.565 hồ sơ, trả kết quả là 190.677 hồ sơ.

Tần suất giao dịch TTHC chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội, đất đai, môi trường…

 
Tồn tại, hạn chế:

Các TTHC có tính liên thông có liên quan đến nhiều ngành nhưng chưa có sự tham gia đồng bộ nên chưa tạo thành quy trình khép kín. 
 Một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt trong việc chỉ đạo, thực hiện xử lý hồ sơ trên Cổng DVC và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh, từ đó dẫn đến số lượng hồ sơ trễ hạn trên hệ thống, mặc dù thực tế hồ sơ đó đã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã được triển khai, tuy nhiên chưa hình thành được cơ chế giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC đồng bộ theo thời gian thực từ BPMC dẫn đến chưa thật sự kịp thời cung cấp thông tin cho chỉ đạo, điều hành, nhất là xử lý kịp thời hạn chế, bất cập, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.


Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:
- TTHC có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đối tượng khác nhau; nhận thức, khả năng tiếp cận công nghệ để sử dụng các DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của người dân, doanh nghiệp còn hạn chế.

- Do khoảng cách vị trí địa lý từ xã đến huyện, đến tỉnh không xa nên các tổ chức, cá nhân thường lựa chọn hình thức đến nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp, hạn chế sử dụng dịch vụ BCCI và sử dụng các DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC của một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, sâu sát, hiệu quả chưa cao; chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị với kết quả, nhiệm vụ được giao về CCHC nói chung, TTHC nói riêng. 
- Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành chưa chặt chẽ, chủ động nhất là trong việc phối hợp tham mưu công bố TTHC giải quyết theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông thuộc các lĩnh vực: đất đai, môi trường, đầu tư, cấp phép xây dựng…

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện cung cấp DVC trên địa bàn tỉnh

1.2.1.Kết quả năm 2021
Tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh: Số lượng hồ sơ tiếp nhận là 29.936 hồ sơ, trả kết quả là 29.884 hồ sơ.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã: Số lượng hồ sơ tiếp nhận là 190.565 hồ sơ, trả kết quả là 190.677 hồ sơ.
Chi tiết tại Phụ lục 1 (kèm theo).
1.2.2.Ưu điểm

- Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính các cấp.
- Giảm tình trạng tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp chính quyền để giải quyết công việc; góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân. 

- Là biện pháp tích cực nhằm đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

- Ngăn chặn hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân. 
1.2.3.Tồn tại, hạn chế 
- Phải huy động một số lượng công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị ra BPMC.
- Hiệu quả sử dụng công chức, viên chức tại BPMC chưa cao vì trên thực tế, không phải lĩnh vực nào cũng thường xuyên phát sinh yêu cầu giải quyết TTHC. Vì vậy, khá nhiều lĩnh vực, mặc dù bố trí công chức, viên chức trực cả ngày tại quầy nhưng số lượng hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận hoặc trả kết quả rất ít, dẫn đến việc bố trí số lượng công chức, viên chức như hiện nay tại BPMC còn mang nặng tính hình thức, gây lãng phí biên chế và nguồn nhân lực. 
1.2.4.Nguyên nhân

- Số lượng hồ sơ và các công việc liên quan đến TTHC phát sinh ngày càng nhiều, trong khi các cơ quan hành chính Nhà nước chịu áp lực phải triển khai đồng thời hai chủ trương lớn là tinh gọn, đổi mới bộ máy nhưng vẫn phải bảo đảm phục vụ tốt cho người dân các dịch vụ HCC.

- Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với công chức, viên chức làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại BPMC nên vẫn có thể phát sinh tiêu cực. 
- Việc sử dụng DVC trực tuyến chưa trở thành thói quen của người dân, đa số người dân vẫn quen với việc nộp hồ sơ trực tiếp tại BPMC.

- Mặt bằng trình độ CNTT của người dân chưa đồng đều, đặc biệt người dân ở nông thôn chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ để biết và sử dụng DVC trực tuyến.

2.Đánh giá khả năng đảm nhận nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI
2.1.Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI
2.1.1.Năng lực của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI
Bưu điện tỉnh Hà Nam là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
, được giao nhiệm vụ phục vụ các dịch vụ BCCI tại địa phương và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông.

Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, năm 2017, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ Bưu chính - HCC với 18 Sở, ban, ngành và 06 UBND huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, đã thực hiện triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, đem lại thuận tiện, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện, nhất là đối với các TTHC thông dụng như: Cấp đổi giấy phép lái xe, Cấp phiếu lý lịch tư pháp, Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), Hộ chiếu, Hồ sơ BHXH, …

- Năm 2021, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tổ chức cung ứng dịch vụ ở 133 điểm phục vụ có kết nối hệ thống thông tin, với tổng số 221.015 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ tiếp nhận là 11.181 lượt, số lượng kết quả chuyển trả là 209.834 lượt (số lượng hồ sơ này đã bao gồm cả hồ sơ BHXH và căn cước công dân).

- Hàng năm, Bưu điện tỉnh Hà Nam phối hợp với cơ quan Nhà nước cung ứng các DVC như: thực hiện điều tra xã hội học đo lường, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; chi trả lương hưu; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công…..

2.1.2.Kinh nghiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI

- Nhóm dịch vụ bưu chính: Doanh nghiệp đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ nhận, vận chuyển và phát thông tin (tài liệu) và hàng hóa như: dịch vụ bưu phẩm trong nước và quốc tế, bưu phẩm bảo đảm trong nước và quốc tế, bưu phẩm không địa chỉ, dịch vụ Datapost, bưu kiện trong nước và quốc tế, bưu chính ủy thác; chuyển phát nhanh EMS, chuyển phát nhanh quốc tế VNQuickpost; dịch vụ khai giá, phát hàng - thu tiền (COD), phát hành báo chí; cấp đổi hộ chiếu, chuyển phát chứng minh thư nhân dân; tổ chức tốt công tác quản lý, chăm sóc khách hàng và bám địa bàn; ứng dụng hệ thống CNTT trong công tác quản lý thu gom, chăm sóc khách hàng, điều hành vận chuyển để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí; ứng dụng nộp tiền COD trên hệ thống Pack and Send, DingDong qua nền tảng thanh toán điện tử VietNamPostPay; triển khai phần mềm nền tảng kết nối khách hàng trong kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát; tăng cường số lượng khách hàng sử dụng phần mềm My Vietnam Post. Nhờ vậy trong năm 2021 tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 34% so với năm 2020.

- Nhóm dịch vụ tài chính bưu chính: Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính như xử lý thanh toán, thu hộ, chi hộ; đại lý dịch vụ ngân hàng, đại lý dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ; chuyển tiền; điện hoa - quà tặng… Đối với dịch vụ thu, chi, doanh nghiệp đang cung cấp các dịch vụ cho các đối tác lớn có phạm vi hoạt động trên cả nước: Tiền vay trả góp cho các ngân hàng, công ty tài chính; phí bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ; cước thuê bao điện thoại cho các nhà mạng; tiền điện, tiền nước sinh hoạt; phí truyền hình trả tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; tiền thanh toán đặt vé máy bay cho các hãng hàng không, tiền vé tàu hỏa cho Đường sắt Việt Nam; phát hàng, thu tiền cho các doanh nghiệp thương mại điện tử. 

- Nhóm dịch vụ phân phối, truyền thông:

Dịch vụ Viễn thông - CNTT: Phân phối sim, thẻ điện thoại vật lý, mã thẻ; phát triển thuê bao, các dịch vụ gia tăng cho các nhà mạng...


Dịch vụ Phân phối - Truyền thông và bán lẻ: Doanh nghiệp là một kênh phân phối, bán lẻ, truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp và tổ chức, xuất bản phẩm: sách, lịch... Doanh nghiệp tổ chức kinh doanh dịch vụ phân phối, bán lẻ qua hệ thống bưu điện VHX, rà soát nhu cầu thị trường và khả năng cung cấp dịch vụ để giao kế hoạch kinh doanh tới từng điểm, qua đó khai thác triệt để thị trường bán lẻ tại nông thôn. Tìm kiếm và mở rộng đối tượng cộng tác viên bán hàng và các kênh phân phối mới, cũng như hỗ trợ bán hàng trên sàn thương mại điện tử. 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đã triển khai mô hình cửa hàng POSTMART tự chuẩn hóa tại các bưu cục, bưu điện VHX. Chủ động tìm kiếm các đối tác triển khai cung cấp một số sản phẩm, hàng hóa đặc thù mang tính vùng miền trên mạng lưới, tìm kiếm khách hàng để phát triển dịch vụ truyền thông quảng cáo. Đa dạng hóa các sản phẩm hàng hóa bán trên thị trường với các đối tác mới, cung cấp các nhóm sản phẩm thiết yếu dùng trong gia đình: Hóa mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sức khỏe... Đã phối hợp với với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nhà cung cấp đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart, hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử theo Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; Kế hoạch số 2636/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam. 
2.2.Nguồn lực, hạ tầng và tình hình cung ứng DVC qua dịch vụ BCCI
2.2.1.Hiện trạng nguồn lực 
Tổng số lao động

Tổng số lao động gồm 436 người trong đó: Lao động ký hợp đồng: 221 người (trên đại học: 09 người; đại học, cao đẳng: 137 người; trung cấp: 27 người, sơ cấp: 48 người); lao động thuê khoán: 215 người.

Điểm phục vụ
Tổng số điểm phục vụ: 133 điểm, trong đó có 01 bưu cục cấp I, 05 bưu cục cấp II, 29 bưu cục cấp III và 98 điểm bưu điện VHX.

Chi tiết tại Phụ lục 2 (kèm theo).
Các tuyến vận chuyển, tuyến phát

Mạng lưới vận chuyển gồm các tuyến như sau:

- Tuyến đường thư cấp 2 (nội tỉnh): có 6 tuyến. 

- Tuyến đường thư cấp 3 (tuyến xã): có 68 tuyến.
- Tuyến phát: toàn tỉnh có 147 tuyến phát tại các xã, phường, thị trấn.
Phương tiện vận chuyển 
Phương tiện vận chuyển gồm 14 xe ô tô và 20 xe máy chuyên ngành phục vụ cho việc vận chuyển tuyến đường thư cấp 2, cấp 3 và phát thư, bưu phẩm, bưu kiện, báo chí; kết hợp phục vụ cho công tác điều hành, công tác ứng cứu thông tin.

2.2.2.Hệ thống ứng dụng CNTT
 Hiện nay, các dịch vụ của doanh nghiệp BCCI đang cung cấp đã được ứng dụng các phần mềm trong khai thác và quản lý theo quy định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam như: Hệ thống ứng dụng quản lý dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ; hệ thống ứng dụng quản lý dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; hệ thống ứng dụng quản lý dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế; hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ ngân hàng; hệ thống ứng dụng quản lý dịch vụ bưu chính, chuyển phát, phát hành báo chí (Dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế). 

Tất cả các bưu cục, điểm bưu điện VHX được kết nối mạng nội bộ để khai thác và quản lý các dịch vụ bưu chính. Do vậy, việc tiếp nhận thông tin, cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại giao dịch luôn được kịp thời và chính xác.

Đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC: Doanh nghiệp cũng đã xây dựng hệ thống cho phép tra cứu tất cả các TTHC trên cả nước, tiếp nhận, cập nhật thông tin và quản lý đối với tất cả các hồ sơ TTHC nộp và nhận kết quả qua dịch vụ BCCI. Xây dựng và triển khai thực hiện cung cấp miễn phí dịch vụ định danh, xác thực điện tử PostID cho các tổ chức cá nhân khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.
Như vậy, với mạng lưới điểm phục vụ được ứng dụng CNTT, phương tiện vận chuyển chuyên ngành, đội ngũ nhân viên được đào tạo, bảo đảm đáp ứng được các điều kiện về: thái độ phục vụ, chuyển phát kịp thời, địa điểm phục vụ thuận tiện cho việc đi lại… Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI có thể bảo đảm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu CCHC, với cách thức phục vụ tận tụy, công khai, minh bạch nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp dịch vụ HCC cho tổ chức, cá nhân.

2.3.Kết quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI
Năm 2021, tổng số hồ sơ phát sinh trên địa bàn tỉnh 691.244 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ phát sinh tại cơ quan BHXH và căn cước công dân), trong đó qua dịch vụ BCCI:

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 11.181 hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ trả kết quả: 209.834 hồ sơ;

- Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 221.015 hồ sơ, chiếm 31%/ tổng số hồ sơ phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Chi tiết tại Phụ lục 3 (kèm theo).
PHẦN III
NỘI DUNG THÍ ĐIỂM
1. Mục đích, yêu cầu
1.1.Mục đích


Thực hiện hiệu quả mục tiêu CCHC, đưa ra cách thức phục vụ tốt với phương châm đơn giản, công khai, minh bạch nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp dịch vụ HCC cho tổ chức, cá nhân; góp phần kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền hành chính văn minh, thân thiện, hiện đại. 

1.2.Yêu cầu

- Bảo đảm vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong cung ứng DVC; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC: thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tiết kiệm chi phí và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người dân. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan hành chính Nhà nước và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thí điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất lượng phục vụ của doanh nghiệp đối với nhiệm vụ, DVC được cơ quan hành chính Nhà nước giao thí điểm.

- Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của các cơ quan hành chính Nhà nước và tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC. 

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với thực tế địa phương.

2. Nội dung thí điểm

2.1.Nội dung

Giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC của tỉnh thay công chức, viên chức của 06 sở. 
2.2.Thời gian thực hiện thí điểm
06 tháng, bắt đầu từ tháng 01 năm 2023; sau 06 tháng thí điểm giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá, báo cáo và đề xuất phương án thực hiện tiếp theo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
2.3.Phạm vi thực hiện thí điểm 
Tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh: Thực hiện việc thí điểm giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI bố trí nhân viên đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của 06 sở gồm: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường. Tổng số hồ sơ phát sinh trong năm 2021 của 06 sở là 1.477 tương đương năng suất lao động trung bình của một công chức, viên chức tiếp nhận 246 hồ sơ/năm; khi thực hiện Đề án với 01 nhân viên của doanh nghiệp BCCI sẽ đạt năng suất lao động là 1.477 hồ sơ/năm tăng 600%. 
2.4.Phương án thực hiện thí điểm
2.4.1.Về công tác chuẩn bị

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp BCCI có Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò, lợi ích của việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP  ngày  06/12/2021  của  Chính  phủ; Quyết định  số 468/QĐ-TTg  ngày  27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Doanh nghiệp BCCI chủ động phối hợp với Trung tâm Phục vụ HCC và các Sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Cử nhân  viên có lý lịch bản thân và gia đình trong sạch, rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có trình độ chuyên môn, năng lực phù hợp; được đào tạo và nắm vững các kỹ năng, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết các TTHC và thu phí, lệ phí; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao; có tác phong, thái độ giao tiếp lịch sự, cư xử hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở; có đủ sức khỏe, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật để thực hiện nhiệm vụ; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng và các thiết bị được trang bị phục vụ công việc.
- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn, cấp tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng DVC và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh.

2.4.2.Bố trí nhân viên doanh nghiệp BCCI thực hiện các nhiệm vụ
Doanh nghiệp BCCI bố trí nhân viên đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC của tỉnh thay công chức, viên chức của 06 sở (kể trên). Cụ thể, thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra tính chính xác và đẩy đủ của thành phần hồ sơ TTHC, hỗ trợ nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin hồ sơ TTHC vào Cổng DVC và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh (http//dichvucong.hanam.gov.vn), số hóa hồ sơ, in và giao phiếu hẹn trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo quy định.


- Bàn giao hồ sơ TTHC tiếp nhận cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC.

- Nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, bàn giao cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC.

- Chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi có yêu cầu.

- Theo dõi, phối hợp đôn đốc việc xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.4.3.Về quy trình thực hiện TTHC
- Quy trình:

Hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; khoản 11, Điều 1 Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và khoản 1 mục III Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hình thức:

+ Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;


+ Tiếp nhận thông qua dịch vụ BCCI;

+ Tiếp nhận trực tuyến trên Cổng DVC và trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh. 

2.4.4.Việc quản lý, giám sát nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao
Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 14/8/2019: Doanh nghiệp BCCI phối hợp với Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh quản lý, điều hành giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên doanh nghiệp; trong quá trình giải quyết TTHC các Sở, ban, ngành thực hiện việc giám sát quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của nhân viên doanh nghiệp BCCI khi thực hiện các TTHC của đơn vị mình và qua sự giảm sát, đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

2.4.5.Về trang thiết bị, phương tiện làm việc và nhận diện điểm phục vụ bưu chính thực hiện cung ứng DVC
- Doanh nghiệp BCCI bố trí nhân viên thực hiện nhiệm vụ của Đề án bảo đảm đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Trang thiết bị, phương tiện làm việc: Sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện tại của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. 
2.4.6.Chi phí thực hiện
Chi phí thực hiện Đề án thí điểm gồm chi phí thuê lao động của doanh nghiệp BCCI và chi phí luân chuyển hồ sơ nội bộ, do ngân sách nhà nước chi trả. Cụ thể như sau:
a) Chi phí thuê lao động của doanh nghiệp BCCI
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban dân tộc số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTB&XH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm; Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, DVC sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam, chi phí thuê lao động của doanh nghiệp BCCI do ngân sách Nhà nước chi trả và được xác định như sau:
	TT
	Nội dung
	Chi phí trả cho 01 nhân viên doanh nghiệp
	Ghi chú

	1
	Lương cơ sở (đồng): 
	1.490.000 
	Mức lương cơ sở: 1.490.000 (Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

	2
	Hệ số lương cấp bậc (chuyên môn nghiệp vụ): 
	2,67
	Hệ số lương bậc 1 là 2,34. Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định công chức, viên chức tại BPMC phải có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm, do vậy lấy mức tối thiểu 3 năm thì là bậc II hệ số lương 2,67

	3
	Hệ số phụ cấp (khu vực): 
	0
	Hệ số phụ cấp: Phụ cấp khu vực 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0 (Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT). Phủ lý không có trong danh mục nên hệ số phụ cấp khu vực là 0

	4
	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương: 
	0,7
	Theo quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Hà Nam

	5
	Mức lương cho nhân viên (đồng): 
	                            6.763.110   
	Mức lương cho nhân viên = (Hệ số lương cấp bậc + Hệ số phụ cấp)*Lương cơ sở* (1+Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương)

	6
	Chi phí theo lao động (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) (đồng)
	                              1.589.331   
	Chi phí theo lao động = Chi phí BHXH, BHYT, BHTN (21,5% mức lương cho nhân viên) + KPCĐ (Kinh phí công đoàn: 2% mức lương cho nhân viên) (Văn bản số 5818/BĐVN-KHĐT ngày 21/12/2021)

	7
	Chi phí ăn ca, đồng phục (đồng)
	                                 760.000   
	Chi phí ăn ca 650.000/tháng; Chi phí đồng phục 110.000 đồng/tháng (văn bản số 5818/BĐVN-KHĐT ngày 21/12/2021)

	Chi phí 01 tháng (đồng) 
	                            9.112.441   
	Chi phí trả cho 1 nhân viên doanh nghiệp BCCI/tháng = Mức lương cho nhân viên + Chi phí theo lao động + Chi phí ăn ca 

	Chi phí 06 tháng (đồng)
	54.674.646  
	

	Bằng chữ: Năm mươi tư triệu sáu trăm bảy mươi tư nghìn                                              sáu trăm bốn mươi sáu đồng.


b) Chi phí luân chuyển hồ sơ nội bộ

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI tổ chức cho nhân viên bưu tá đóng gói tất cả hồ sơ giấy và kết quả giải quyết TTHC phát sinh trong ngày để luân chuyển một ngày 04 lượt (sáng 02 lượt và chiều 02 lượt đi về từ Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh đến các cơ quan giải quyết TTHC và ngược lại).

- Chi phí luân chuyển hồ sơ nội bộ được tính theo chi phí phát sinh thực tế hồ sơ giấy hàng tháng của 06 sở thí điểm. 

- Dự toán chi phí luân chuyển hồ sơ nội bộ của 06 sở trong 06 tháng triển khai thí điểm:

	STT
	Tên cơ quan
	Số lượng hồ sơ dự kiến (bộ)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Sở Thông tin và Truyền thông
	54
	26.000
	1.404.000
	

	2
	Sở Nội vụ
	53
	26.000
	1.378.000
	

	3
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	153
	26.000
	3.978.000
	

	4
	Sở Khoa học và Công nghệ
	116
	26.000
	3.016.000
	

	5
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	200
	26.000
	5.200.000
	

	6
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	808
	26.000
	21.008.000
	

	Tổng
	1.384
	
	35.984.000
	

	Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu chín trăm tám mươi tư ngàn đồng chẵn.


c) Tổng dự toán chi phí 
	STT
	Hạng mục
	Kinh phí                  (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chi phí thuê lao động 
	54.674.646 
	

	2
	Chi phí luân chuyển hồ sơ nội bộ
	35.984.000
	

	Tổng chi phí
	90.658.646
	

	Bằng chữ: Chín mươi triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn                                       sáu trăm bốn mươi sáu đồng.


Kinh phí cấp về Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện thanh toán theo quy định.

3.Lợi ích dự kiến khi thực hiện Đề án
3.1.Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước
 - Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của BPMC.

- Giảm tải công việc cho các cơ quan quản lý Nhà nước, từ đó tập trung nhân lực để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước.

- Góp phần thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước.

3.2.Đối với tổ chức, cá nhân 

Được phục vụ như một khách hàng, bên cung cấp dịch vụ là bên thứ 3 chịu sự giám sát của cơ quan Nhà nước và của người dân.
3.3.Đối với doanh nghiệp BCCI
- Giúp doanh nghiệp BCCI tham gia tích cực hơn vào việc hỗ trợ cung ứng các dịch vụ HCC của các cơ quan Nhà nước, tận dụng được mạng lưới, hạ tầng do Nhà nước đầu tư.
- Góp phần tham gia thực hiện chủ trương xã hội hoá các DVC của Đảng và Nhà nước, lấy mực tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên.

- Khẳng định vai trò, năng lực của doanh nghiệp trong việc triển khai các dịch vụ HCC; cũng như khẳng định uy tín và vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đối với xã hội, cộng đồng.  

PHẦN IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án; thực hiện các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng DVC và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện Đề án thí điểm, thực hiện thanh toán chi phí cho doanh nghiệp BCCI theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI tham mưu tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án thí điểm, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất hướng triển khai nhân rộng.

- Chủ trì, phối hợp với VNPT Hà Nam, các đơn vị liên quan hướng dẫn, tập huấn, cấp tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng DVC và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI triển khai thực hiện Đề án tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.
- Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án đối với nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI và công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan,, đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để xem xét áp dụng triển khai nhân rộng.

3. Các Sở, ban, ngành thực hiện Đề án thí điểm
- Phối hợp với Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh và doanh nghiệp BCCI tổ chức, hướng dẫn, tập huấn cho nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI để triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI, giám sát nhân viên doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc thường xuyên rà soát, cập nhật các TTHC thuộc quyền quản lý, giải quyết; quán triệt công chức, viên chức, phối hợp chặt chẽ với nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 

- Cử cán bộ chuyên môn đến Trung tâm Phục vụ HCC để hỗ trợ cán bộ, nhân viên doanh nghiệp BCCI trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, trong thời gian thực hiện thí điểm từ 1 - 3 tháng.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đánh giá hiệu quả của Đề án và đề xuất hướng triển khai nhân rộng. 

4. Sở Tài chính
Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai Đề án theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

5. Sở Nội Vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đánh giá các tác động của Đề án đối với chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã hội hóa dịch vụ HCC và CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chủ trì thẩm định tiêu chuẩn cán bộ, nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên doanh nghiệp cung ứng Dịch vụ BCCI thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI
a) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI

- Cử cán bộ, nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC bồi dưỡng và tập huấn cho nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giám sát nhân viên của doanh nghiệp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; trường hợp làm thất lạc hồ sơ đặc biệt là hồ sơ mật sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Hạn chế tối đa các tác động tiêu cực trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ, ảnh hưởng đến công tác CCHC của tỉnh. 

- Có phương án bố trí dự phòng ít nhất 01 cán bộ, nhân viên BCCI để kịp thời thay thế cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụHCC tỉnh trong các trường hợp người đó nghỉ phép, nghỉ bù, nghi ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp cán bộ, nhân viên BCCI không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có mức độ hài lòng thấp thì cử cán bộ, nhân viên khác thay thế. 

- Hàng quý quyết toán phí, lệ phí thực hiện TTHC.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án.
b) Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên doanh nghiệp BCCI

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC. 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần.

 - Tiếp nhận, số hóa, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ (quy định tại Điều 18, Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Khoản 9 Điều 1 Nghị định 107/2021/NĐ CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 Nghị định 61/2018/NĐ-CP), theo dõi việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định; cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận vào phần mềm quản lý và cấp mã số hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc giải quyết TTHC; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về TTHC trái pháp luật, không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Mặc đồng phục hoặc trang phục ngành theo quy định, đeo Thẻ cán bộ, nhân viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án các khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân, các Sở, ngành, đơn vị liên quan phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

Phụ lục 1

TỔNG HỢP HỒ SƠ TTHC TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HCC TỈNH VÀ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN, XÃ NĂM 2021
	TT
	Đơn vị
	Mức độ

2
	Mức độ 3
	Mức độ 4
	Tiếp nhận
	Giải quyết

	I
	Tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh
	
	
	
	29.936
	29.884

	1
	Sở Tài chính
	0
	0
	27
	766
	776

	2
	Sở Nội vụ
	0
	38
	50
	213
	198

	3
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0
	17
	40
	182
	182

	4
	Sở Thông tin và Truyền thông
	0
	2
	35
	133
	133

	5
	Sở Tư pháp
	14
	8
	106
	2.471
	2536

	6
	Sở Giao thông Vận tải
	7
	39
	43
	6.457
	6.474

	7
	Sở Y tế
	4
	91
	78
	915
	907

	8
	Sở Công thương
	0
	84
	43
	11.239
	11.176

	9
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0
	0
	106
	910
	911

	10
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	3
	50
	41
	515
	499

	11
	Sở Xây dựng
	0
	2
	52
	301
	304

	12
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	35
	48
	30
	2.738
	2.736

	13
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0
	47
	28
	270
	270

	14
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0
	11
	71
	258
	255

	15
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	5
	48
	69
	164
	165

	16
	Ban Quản lý các khu công nghiệp
	0
	36
	13
	1.649
	1.619

	17
	Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao
	0
	8
	6
	4
	2

	18
	Thanh tra tỉnh
	0
	5
	4
	0
	0

	19
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	0
	36
	0
	0
	0

	20
	BHXH tỉnh 
	0
	9
	0
	751
	741

	II
	Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã
	
	
	
	190.565
	190.677

	1
	UBND huyện Thanh Liêm
	94
	59
	281
	43.414
	43.402

	2
	UBND huyện Lý Nhân
	73
	62
	305
	42.849
	43.011

	3
	UBND thành phố Phủ Lý
	93
	55
	278
	39.826
	39.789

	4
	UBND thị xã Duy Tiên
	71
	73
	287
	27.829
	27.849

	5
	UBND huyện Kim Bảng
	62
	108
	275
	20.977
	21.065

	6
	UBND huyện Bình Lục
	80
	65
	280
	15.670
	15.561


Phụ lục 2

ĐIỂM PHỤC VỤ BƯU CHÍNH

	STT
	Đơn vị
	Số phường

xã/thị trấn
	Bưu cục
	Số điểm

bưu điện VHX
	Tổng số điểm phục vụ

	1
	Thành phố Phủ Lý
	21
	5
	14
	19

	2
	Thị xã Duy Tiên
	18
	4
	16
	20

	3
	Huyện Bình Lục
	19
	7
	16
	23

	4
	Huyện Kim Bảng
	18
	7
	15
	22

	5
	Huyện Lý Nhân
	23
	6
	20
	26

	6
	Huyện Thanh Liêm
	17
	6
	17
	23

	Tổng cộng:
	119
	35
	98
	133


Phụ lục 3 

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BCCI NĂM 2021

	STT
	Đơn vị
	Tiếp nhận 
	Trả kết quả
	Ghi chú

	1
	Cấp tỉnh
	201
	6.934
	Cả TTHC của BHXH và công an

	2
	Cấp huyện, xã
	10.980
	202.900
	

	Tổng cộng:
	11.181
	209.834
	


� Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp được chỉ định thực hiện duy trì quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ BCCI, dịch vụ bưu chính quốc tế theo Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.





